
PHỤ LỤC 02
 DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

(ban hành kèm theo Quyết định số ……/2022/QĐ-UBND
ngày …… tháng ……năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SỐ LƯỢNG

PHẦN I: CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

A CẤP TỈNH

Các sở, ban, ngành 20

Các ban, chi cục và tổ chức hành chính khác 15

I Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 1

II Văn phòng UBND tỉnh 3

1 Văn phòng 1

2 Ban Tiếp công dân 1

3 Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 1

III Sở Nội vụ 2

1 Cơ quan Sở 1

2 Ban Thi đua Khen thưởng 1

IV Sở Kế hoạch và Đầu tư 1

V Sở Tài chính 1

VI Sở Giao thông vận tải 1
1 Cơ quan Sở 1
2 Văn phòng Ban An toàn Giao thông 1

VII Sở Xây dựng 1
VIII Sở Công Thương 1
IX Sở Tài nguyên và Môi trường 1
X Sở Khoa học và Công nghệ 2
1 Cơ quan Sở 1
2 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

XI Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9
1 Cơ quan Sở 1
2 Chi cục Phát triển nông thôn 1
3 Chi cục Thú y 1
4 Chi cục Bảo vệ thực vật 1
5 Chi cục Thủy lợi 1
6 Chi cục Kiểm lâm 1
7 Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản 1
8 Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bãn 1
9 Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới 1
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XII Sở Thông tin và Truyền thông 1
XIII Sở Giáo dục và Đào tạo 1
XIV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1
XV Sở Y tế 3
1 Cơ quan Sở 1
2 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 1
3 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 1

XVI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1
XVII Sở Tư pháp 1
XVIII Thanh tra tỉnh 1
XIX Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 1
XX Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến 1
B CẤP HUYỆN 10
I UBND thành phố Hưng Yên 1
II UBND huyện Ân Thi 1
III UBND huyện Kim Động 1
IV UBND huyện Phù Cừ 1
V UBND huyện Tiên Lữ 1
VI UBND huyện Khoái Châu 1
VII UBND huyện Yên Mỹ 1
VIII UBND thị xã Mỹ Hào 1
IX UBND Huyện Văn Giang                            1
X UBND huyện Văn Lâm 1

PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 604
A ĐVSN THUỘC UBND TỈNH 6

1 Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên 1

2 Ban QLDA đầu tư công trình giao thông - xây dựng 1

3 Quỹ Phát triển đất tỉnh 1

4 Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên 1

5 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu 1

6 Trường Cao đẳng Cộng đồng 1

B ĐVSN THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH 91

I Văn phòng UBND tỉnh 1

Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh 1

II Sở Nội vụ 1

Trung tâm Lưu trữ lịch sử 1

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SỐ LƯỢNG
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III Sở Giáo dục - Đào tạo 26

1 Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên 1

2 Trường THPT Chuyên Hưng Yên 1

3 Trường THPT Hưng Yên 1

4 Trường THPT Tiên Lữ 1

5 Trường THPT Trần Hưng Đạo 1

6 Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám 1

7 Trường THPT Phù Cừ 1

8 Trường THPT Nam Phù Cừ 1

9 Trường THPT Ân Thi 1

10 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 1

11 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 1

12 Trường THPT Kim Động 1

13 Trường THPT Đức Hợp 1

14 Trường THPT Nghĩa Dân 1

15 Trường THPT Khoái Châu 1

16 Trường THPT Trần Quang Khải 1

17 Trường THPT Nguyễn Siêu 1

18 Trường THPT Văn Giang 1

19 Trường THPT Dương Quảng Hàm 1

20 Trường THPT Văn Lâm 1

21 Trường THPT Trưng Vương 1

22 Trường THPT Mỹ Hào 1

23 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 1

24 Trường THPT Yên Mỹ 1

25 Trường THPT Triệu Quang Phục 1

26 Trường THPT Minh Châu 1

IV Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 7

1 Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ 1

2 Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu 1

3 Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý 1

4 Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công 1

5 Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội 1

6 Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh 1

7 Trung tâm Dịch vụ việc làm 1

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SỐ LƯỢNG
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V Sở Giao thông vận tải 5

1 Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải 1

2 Ban Quản lý bến xe, bến thủy 1

3 Ban Quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc
Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh HY 1

4 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1

5 Trung tâm Tư vấn giao thông vận tải 1

VI Sở  Y tế 22

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1

2 Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 1

3 Bệnh viện Y dược cổ truyền 1

4 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 1

5 Bệnh viện Mắt 1

6 Bệnh viện Sản Nhi 1

7 Bệnh viện Tâm thần kinh 1

8 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 1

9 Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 1

10 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 1

11 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 1

12 Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa 1

13 10 Trung tâm Y tế huyện, thành phố 10

VII Sở Khoa học và công nghệ 2

1 Trung tâm Thông tin - Thống kê và Ứng dụn khoa học & CN 1

2 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

VIIII Sở Văn hóa, thể thao và du lịch 7

1 Ban Quản lý di tích 1

2 Bảo tàng tỉnh 1

3 Thư viện tỉnh 1

4 Nhà hát chèo Hưng Yên 1

5 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 1

6 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 1

7 Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể dục thể thao 1

IX Sở Thông tin truyền thông 1

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông, 1

X Sở Kế hoạch và Đầu tư 1

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 1

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SỐ LƯỢNG
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XI Sở Tư pháp 3

1 Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước 1

2 Phòng công chứng số 1 tỉnh Hưng Yên 1

3 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 1

XII Sở Công thương 1

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 1

XIII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5

1 Trung tâm Khuyến nông 1

2 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 1

3 Trung tâm Tư vấn kỹ thuật đê điều, thủy lợi 1

4 Trung tâm Giống nông nghiệp 1

5 Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1

XIV Sở Tài nguyên và Môi trường 5

1 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1

2 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường 1

3 Quỹ Bảo vệ môi trường 1

4 Văn phòng Đăng ký đất đai 1

5 Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường 1

XV Sở Xây dựng 2

1 Trung tâm Quy hoạch Xây dựng 1

2 BQL Nhà ở sinh viên cụm trường khu vục thành phố HY 1

XIV Ban Quản lý các khu công nghiệp 1

Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp 1

XVII Ban Quản lý Khu đại học Phố Hiến 1

Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu ĐH Phố Hiến 1

C ĐVSN THUỘC UBND CẤP HUYỆN 507

I UBND thành phố Hưng Yên 54

1 Trường Mầm non 17

2 Trường Tiểu học 14

3 Trường THCS 15

4 Trường Liên cấp 3

5 Trung tâm GDNN-GDTX thành phố 1

6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 1

7 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố 1

8 Hạt Giao thông thành phố 1

9 Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến 1

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SỐ LƯỢNG
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II UBND huyện Tiên Lữ 46

1 Trường Mầm non 15

2 Trường Tiểu học 13

3 Trường THCS 12

4 Trường liên cấp 2

5 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1

6 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 1

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 1

8 Hạt Giao thông và môi trường huyện 1

III UBND huyện Phù Cừ 44

1 Trường Mầm non 14

2 Trường Tiểu học 11

3 Trường THCS 12

4 Trường Liên cấp 3

5 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1

6 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 1

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 1

8 Hạt Giao thông và môi trường huyện 1

IV UBND huyện Khoái Châu 72

1 Trường Mầm non 25

2 Trường Tiểu học 17

3 Trường  THCS 18

4 Trường Liên cấp 8

5 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1

6 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 1

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 1

8 Hạt Giao thông và môi trường huyện 1

V UBND huyện Kim Động 50

1 Trường Mầm non 17

2 Trường Tiểu học 11

3 Trường THCS 12

4 Trường Liên cấp 6

5 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1

6 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 1

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 1

8 Hạt Giao thông và môi trường huyện 1

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SỐ LƯỢNG
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VI UBND thị xã Mỹ Hào 44

1 Trường Mầm nom 13

2 Trường Tiểu học 13

3 Trường THCS 13

4 Trường Liên cấp 1

5 Trung tâm GDNN-GDTX thị xã 1

6 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã 1

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã 1

8 Hạt Giao thông và môi trường thị xã 1

VII UBND huyện Văn Giang 37

1 Trường Mầm non 11

2 Trường Tiểu học 10

3 Trường THCS 11

4 Trường Liên cấp 1

5 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1

6 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 1

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 1

8 Hạt Giao thông và môi trường huyện 1

VIIII UBND huyện Yên Mỹ 56

1 Tường Mầm non 17

2 Trường Tiểu học 17

3 Trường THCS 16

4 Trường Liên cấp 2

5 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1

6 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 1

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 1

8 Hạt Giao thông và môi trường huyện 1

IX UBND huyện Ân Thi 66

1 Trường Mầm non 21

2 Trường Tiểu học 20

3 Trường THCS 20

4 Trường Liên cấp 1

5 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1

6 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 1

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 1

8 Hạt Giao thông và môi trường huyện 1

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SỐ LƯỢNG
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X UBND huyện Văn Lâm 38

1 Trường THCS 12

2 Trường Tiểu học 11

3 Trường Mầm non 11

4 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1

5 Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 1

6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 1

7 Hạt Giao thông và môi trường huyện 1

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH,
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SỐ LƯỢNG
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